
THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
(Kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)

Biểu số 1

STT Tên văn bản Số
văn bản

Ngày, tháng,
 năm

A Văn bản do Ban Chấp hành ban hành

I Nghị quyết

01 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2012 3 22/12/2011

02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa X  về phương
hướng, nhiệm vụ năm 2013 6 19/12/2012

03 Nghị quyết của Ban Chấp hành khóa X về xây dựng đội ngũ cán bộ công
chức thành phố giai đoạn 2012 - 2015 và đến 2020 8 20/5/2013

04 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2014 10 16/12/2013

05 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2015 12 23/12/2014

06 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2016 01 21/12/2015

07

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn
lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2016-
2020

03 16/8/2016

08 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2017 08 13/12/2016

09 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2018 11 14/12/2017

10 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2019 12 12/12/2018

11 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2020 14 12/06/2019

12 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021 01 12/10/2020

13
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục huy động
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng
các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021-2025

05 07/05/2021

14
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự
lãnh đạo của đảng đối với công tác cải cách hành chính hướng tới xây
dựng chính quyền điện tử

06 12/09/2021
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15 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022 07 14/12/2021

16

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất
lượng đội ngũ Cán bộ công chức thành phố đủ phẩm chất năng lực và uy
tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
2030

08 29/12/2021

17 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về phát
triển kinh tế Biển năm 2025, định hướng đến 2030 10 09/5/2022

18 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2023 11 16/12/2022

II Chương trình

01 Chương trình toàn khóa X của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố 37 21/02/2011

02 Chương trình công tác của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố khóa XI,
nhiệm kỳ 2015-2020 15 10/12/2015

03 Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
đảng bộ thành phố năm 2016 29 18/12/2015

B Văn bản do Ban Thường vụ ban hành

I Nghị quyết

01 Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng hoạt
động chi bộ khu dân cư 04 30/8/2016

02 Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng hiệu
quả công tác tư tưởng, giai đoạn 2016-2020 06 05/9/2016

03 Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng hiệu
quả công tác dân vận của Đảng, giai đoạn 2016-2020 09 13/12/2016

II Kế hoạch

01 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt hướng dẫn thực hiện Quy định thi
hành Điều lệ Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm 42 03/01/2012

02
Kế hoạch kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực
hiện quy chế, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đối với các TCCSĐ trực
thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2012

67 23/11/2012

03
Kế hoạch kiểm tra công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2013
đối với các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp
Chàm

87 28/5/2013

04
Kế hoạch kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực
hiện quy chế, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đối với các TCCSĐ trực
thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2014

120 27/10/2014

05
Kế hoạch kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực
hiện quy chế, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đối với các TCCSĐ trực
thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2015

3 13/10/2015

STT Tên văn bản Số
văn bản

Ngày, tháng,
 năm
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06 Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng
nhiệm kỳ Đại hội XII 166 13/6/2019

III Quy định

01 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT
Thành ủy 240 25/12/2015

02
Quy định về trách nhiệm của HĐND, UBND thành phố, MTTQ thành
phố, các Ban đảng Thành ủy trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

01 24/02/2016

03 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy 02 20/4/2016

04 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của
Ban Tuyên giáo Thành ủy 03 20/4/2016

05 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của
Ban Tổ chức Thành ủy 04 20/4/2016

06 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế  của cơ quan
UBMTTQVN thành phố PR - TC 05 20/4/2016

07 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan
Thành Đoàn 06 20/4/2016

08 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Hội LHPN
thành phố PR - TC 07 20/4/2016

09 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Hội Nông
dân thành phố PR - TC 08 20/4/2016

10 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Hội Cựu
chiến binh thành phố 09 20/4/2016

11 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Liên đoàn
lao động thành phố 10 20/4/2016

12 Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy 11 30/3/2017

13

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương thuộc diện Ban
Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được
giao

12 09/6/2017

14 Quy định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện
Ban Thường vụ Thành ủy quản lý 13 30/6/2017

15 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác
của Ban Tổ chức Thành ủy 14 25/5/2018

IV Quyết định

01 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng 2368 24/3/2014

02 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Thành ủy PR-TC 474 13/4/2016

STT Tên văn bản Số
văn bản

Ngày, tháng,
 năm
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03
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với Phòng
Tài chính - Kế hoạch thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng

706 17/6/2016

04
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với Phòng
Nội vụ thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
đảng

707 17/6/2016

05

Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính
trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Thành ủy với UBKT Thành ủy, Ban Tuyên
giáo Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố
và Thanh tra thành phố.

2512 12/07/2018

06 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân
sách Đảng đối với các đảng bộ trực thuộc năm 2019 2627 15/3/2019

07
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với Ban
Tuyên giáo Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng

3060 10/11/2019

08
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với Tòa án
nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng

3062 10/11/2019

09
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy đối với
Đảng ủy công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật đảng

3169 12/03/2019

10
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa
nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và
NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

1802 05/01/2023

Tổng cộng 52

STT Tên văn bản Số
văn bản

Ngày, tháng,
 năm
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP
(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)

Biểu số 2

TT Chỉ tiêu
Giai đoạn

Ghi chú
31/12/2010-31/12/2020 01/01/2021-30/6/2023

1 Số lượng 1498 334
Trong đó:

- Kết nạp lại
- Phụ nữ 789 171
- Dân tộc thiểu số 44 10
- Tôn giáo 70 28
- Cán bộ, công chức 495 52
- Nông dân
- Công dân thường trú ở khu phố 195 96
- Công nhân:

+ Trong doanh nghiệp Nhà nước 14 8
+ Trong doanh nghiệp ngoài khu vực
Nhà nước 6 4

- Người làm việc trong đơn vị sự
nghiệp công lập 592 156

- Sỹ quan, chiến sỹ QĐND
- Sỹ quan, chiến sỹ CAND 196 18
- Sinh viên, học sinh
2 Nguồn giới thiệu 1498 334

Do ĐTNCSHCM giới thiệu 900 190
Do Công đoàn giới thiệu 132 92
Nguồn khác (hai ĐV chính thức) 466 52

3 Tuổi đời 1498 334
Từ 18 - 30 873 174
Từ 31 - 40 542 105
Từ 41 -50 81 42
Từ 51 tuổi trở lên 2 13
Tuổi bình quân

4 Trình độ học vấn 1498 334
Biết đọc, biết viết
Tiểu học
Trung học cơ sở 15 18
Trung học phổ thông 1483 316

5 Trình độ chuyên môn 1257 237
Sơ cấp
Trung cấp 443 40
Cao đẳng 226 53
Đại học 577 139
Thạc sỹ 11 5
Tiến sỹ
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2010 2011
103 132
103 132

67 80
4 5
3 6

50 65 79
123 11 16

56 69
2
2

1 4

10 6
25 33
103 132

554 61 72
325 34 47
60 8 12
21 1

29.47 30.29
103 132

103 132

1 1
102 131
88 104
1 1
36 40
17 16
33 46
1 1

136
307

66 67
91 6 4

135 60 63
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34 35
18 19
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94
87

343
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang- Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM ĐẢNG VIÊN
TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)
Biểu số 3

Số TT Tiêu chí Tính đến
31/12/2010

Tính đến
31/12/2020

Tính đến
30/6/2023 Ghi chú

A  Tổng số đảng viên đầu kỳ 2598 4870 5561

B  Tăng trong kỳ 250 425 125

1  Kết nạp 103 85 47

2 Chuyển đến 147 340 78

3  Phục hồi đảng tịch 

C  Giảm trong kỳ 97 227 111

1  Từ trần 26 36 12

2  Khai trừ 1 3 1

3  Xoá tên 1 22 4

 Trong đó: Đảng viên dự bị 2 1

4  Xin ra khỏi Đảng 6 5

5 Chuyển đi 69 160 89

D Tổng số đảng viên cuối kỳ 2751 5068 5575

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN
(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)

Biểu số 4

TT Chỉ tiêu
Thời điểm

Ghi chú
01/01/2011 01/01/2021 30/6/2023

I Số lượng 2751 5068 5574
Trong đó

1 Nữ 1136 2268 2426
2 Dự bị 158 151 141
3 Dân tộc thiểu số 46 83 86
4 Tôn giáo 40 105 109
5 Đoàn viên ĐTNCSHCM 528 685 691
6 Công nhân 28 8 12
7 Nông dân 232 345 201
8 Trí thức 1881 3690 4253
9 Chủ doanh nghiệp tư nhân 32 5
10 Trong DN ngoài KV Nhà nước
11 Quân nhân xuất ngũ 242 491 501
12 Có quốc tịch nước ngoài (nếu có)
13 Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài
14 Không sinh hoạt thường xuyên do làm ăn xa
15 Được miễn công tác và sinh hoạt đảng 368 502 602

Dưới 70 tuổi 77 68 72
Từ 70 đến dưới 75 tuổi 120 279 304
Từ 75 đến dưới 80 tuổi 148 136 201
Trên 80 tuổi 23 19 25

II Tuổi đời 2751 5068 5574
1 18 đến 30 tuổi 515 851 1002
2 31 đến 40 tuổi 606 1348 1360
3 41 đến 50 tuổi 678 952 1101
4 51 đến 60 tuổi 496 1305 1228
5 61 tuổi trở lên 456 863 883
6 Tuổi bình quân 45 46 45

III Trình độ học vấn 2751 5068 5574
1 Biết chữ Quốc ngữ
2 Tiểu học 26 3 5
3 Trung học cơ sở 272 1129 842
4 Trung học phổ thông 2453 3936 4727

IV Trình độ chuyên môn 1972 4781 5234
Công nhân kỹ thuật, nhân viên, chưa qua
đào tạo 116 281 248

1 Trung cấp 638 922 1004
2 Cao đẳng 186 351 368
3 Đại học 1025 3192 3504
4 Thạc sỹ 7 35 106
5 Tiến sỹ 4
V Trình độ lý luận chính trị 2029 4003 4094
1 Sơ cấp, chưa qua đào tạo 1173 2001 2005
2 Trung cấp 698 1510 1554
3 Cao cấp, cử nhân 158 492 535
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang - Tháp Chàm, ngày  19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm)

Biểu số 6

ST
T Loại hình Xã Phường Thị

trấn

Cơ quan
Đảng,
chính
quyền,
MTTQ,
tổ chức
CT-XH

Đơn vị
sự nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh nghiệp và hợp tác xã

Ngoài
nước Khác

 Công
lập

Ngoài
công lập

Doanh nghiệp có vốn
Nhà nước Doanh nghiệp không có vốn Nhà nước

Hợp tác
xã

 Nhà
nước

nắm giữ
100%

vốn điều
lệ

 Nhà
nước

nắm giữ
từ 50%

vốn điều
lệ trở lên

 Nhà
nước

nắm giữ
dưới

50% vốn
điều lệ

 Công ty
Cổ phần

 Doanh
nghiệp
tư nhân

 Công ty
trách
nhiệm

hữu hạn

 Công ty
hợp danh

DN có
vốn nước

ngoài

Tính đến 30/6/2023

1 Đảng bộ cơ sở 1 15 6 1 1

1.1 Chia theo số lượng
đảng viên

Tr
on

g 
đó

Dưới 30 đảng viên

Từ 30 đến 49 đảng viên 2 1

Từ 50 đến 99 đảng viên 3

Từ 100 đến 149 đảng
viên 1 1

Từ 150 đến 199 đảng
viên 1 3 1

Từ 200 đảng viên trở
lên 11

1.2 Số đảng bộ mà đảng ủy
được giao, ủy quyền

 - ĐBCS mà đảng ủy
được giao quyền cấp
trên cơ sở

 - ĐBCS mà đảng ủy
được thí điểm giao một
số quyền cấp trên cơ sở

14
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 - ĐBCS mà đảng ủy
được ủy quyền kết nạp,
khai trừ đảng viên

2 Chi bộ cơ sở 27 6 1

3 Đảng bộ bộ phận trực
thuộc đảng ủy cơ sở

Tr
on

g 
đó

Số chi bộ trực thuộc
đảng ủy bộ phận

Số lượng đảng viên

4 Chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở 10 185 23 3 10

Tr
on

g 
đó

Chi bộ có từ 03 đến 05
đảng viên 7 1

Chi bộ có từ 06 đến 09
đảng viên 2 27 1 1 1

Chi bộ có từ 10 đến
dưới 30 đảng viên 7 100 22 2 7

Chi bộ có từ 30 đến 100
đảng viên 1 50 1

Chi bộ có trên 100
đảng viên 1

5
Số chi bộ đông đảng
viên chia thành nhiều
tổ đảng

19

Tính đến 31/12/2020

1 Đảng bộ cơ sở 1 15 5 1 1

ST
T Loại hình Xã Phường Thị

trấn

Cơ quan
Đảng,
chính
quyền,
MTTQ,
tổ chức
CT-XH

Đơn vị
sự nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh nghiệp và hợp tác xã

Ngoài
nước Khác

 Công
lập

Ngoài
công lập

Doanh nghiệp có vốn
Nhà nước Doanh nghiệp không có vốn Nhà nước

Hợp tác
xã

 Nhà
nước

nắm giữ
100%

vốn điều
lệ

 Nhà
nước

nắm giữ
từ 50%

vốn điều
lệ trở lên

 Nhà
nước

nắm giữ
dưới

50% vốn
điều lệ

 Công ty
Cổ phần

 Doanh
nghiệp
tư nhân

 Công ty
trách
nhiệm

hữu hạn

 Công ty
hợp danh

DN có
vốn nước

ngoài

15
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1.1 Chia theo số lượng
đảng viên

Tr
on

g 
đó

Từ 30 đến 49 đảng viên 1 1

Từ 50 đến 99 đảng viên 1 4 1

Từ 100 đến 149 đảng
viên 1 1

Từ 150 đến 199 đảng
viên 3

Từ 200 đảng viên trở
lên 10

1.2 Số đảng bộ mà đảng ủy
được giao, ủy quyền

 - ĐBCS mà đảng ủy
được giao quyền cấp
trên cơ sở

 - ĐBCS mà đảng ủy
được thí điểm giao một
số quyền cấp trên cơ sở

 - ĐBCS mà đảng ủy
được ủy quyền kết nạp,
khai trừ đảng viên

2 Chi bộ cơ sở 23 7 3 1

3 Đảng bộ bộ phận trực
thuộc đảng ủy cơ sở

Tr
on

g 
đó

Số chi bộ trực thuộc
đảng ủy bộ phận

Số lượng đảng viên

ST
T Loại hình Xã Phường Thị

trấn

Cơ quan
Đảng,
chính
quyền,
MTTQ,
tổ chức
CT-XH

Đơn vị
sự nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh nghiệp và hợp tác xã

Ngoài
nước Khác

 Công
lập

Ngoài
công lập

Doanh nghiệp có vốn
Nhà nước Doanh nghiệp không có vốn Nhà nước

Hợp tác
xã

 Nhà
nước

nắm giữ
100%

vốn điều
lệ

 Nhà
nước

nắm giữ
từ 50%

vốn điều
lệ trở lên

 Nhà
nước

nắm giữ
dưới

50% vốn
điều lệ

 Công ty
Cổ phần

 Doanh
nghiệp
tư nhân

 Công ty
trách
nhiệm

hữu hạn

 Công ty
hợp danh

DN có
vốn nước

ngoài
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4 Chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở 9 188 20 3 10

Tr
on

g 
đó

Chi bộ có từ 03 đến 05
đảng viên 1 10 2

Chi bộ có từ 06 đến 09
đảng viên 1 28 2 1

Chi bộ có từ 10 đến
dưới 30 đảng viên 6 111 20 1 6

Chi bộ có từ 30 đến 100
đảng viên 1 38 1

Chi bộ có trên 100
đảng viên 1

5
Số chi bộ đông đảng
viên chia thành nhiều
tổ đảng

12

Tính đến 31/12/2015

1 Đảng bộ cơ sở 1 15 1 5 1 1

1.1 Chia theo số lượng
đảng viên

Tr
on

g 
đó

Từ 30 đến 49 đảng viên 1 3 1

Từ 50 đến 99 đảng viên 1 2 2

Từ 100 đến 149 đảng
viên 5 1

Từ 150 đến 199 đảng
viên 4

Từ 200 đảng viên trở
lên 4

ST
T Loại hình Xã Phường Thị

trấn

Cơ quan
Đảng,
chính
quyền,
MTTQ,
tổ chức
CT-XH

Đơn vị
sự nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh nghiệp và hợp tác xã

Ngoài
nước Khác

 Công
lập

Ngoài
công lập

Doanh nghiệp có vốn
Nhà nước Doanh nghiệp không có vốn Nhà nước

Hợp tác
xã

 Nhà
nước

nắm giữ
100%

vốn điều
lệ

 Nhà
nước

nắm giữ
từ 50%

vốn điều
lệ trở lên

 Nhà
nước

nắm giữ
dưới

50% vốn
điều lệ

 Công ty
Cổ phần

 Doanh
nghiệp
tư nhân

 Công ty
trách
nhiệm

hữu hạn

 Công ty
hợp danh

DN có
vốn nước

ngoài

17
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1.2 Số đảng bộ mà đảng ủy
được giao, ủy quyền

 - ĐBCS mà đảng ủy
được giao quyền cấp
trên cơ sở

 - ĐBCS mà đảng ủy
được thí điểm giao một
số quyền cấp trên cơ sở

 - ĐBCS mà đảng ủy
được ủy quyền kết nạp,
khai trừ đảng viên

2 Chi bộ cơ sở 27 11 3 3

3 Đảng bộ bộ phận trực
thuộc đảng ủy cơ sở

Tr
on

g 
đó

Số chi bộ trực thuộc
đảng ủy bộ phận

Số lượng đảng viên

4 Chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở 9 206 4 19 3 11

Tr
on

g 
đó

Chi bộ có từ 03 đến 05
đảng viên 1 40 1 1

Chi bộ có từ 06 đến 09
đảng viên 3 51 1 2 2 4

Chi bộ có từ 10 đến
dưới 30 đảng viên 5 100 3 16 1 6

Chi bộ có từ 30 đến 100
đảng viên 15

ST
T Loại hình Xã Phường Thị

trấn

Cơ quan
Đảng,
chính
quyền,
MTTQ,
tổ chức
CT-XH

Đơn vị
sự nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh nghiệp và hợp tác xã

Ngoài
nước Khác

 Công
lập

Ngoài
công lập

Doanh nghiệp có vốn
Nhà nước Doanh nghiệp không có vốn Nhà nước

Hợp tác
xã

 Nhà
nước

nắm giữ
100%

vốn điều
lệ

 Nhà
nước

nắm giữ
từ 50%

vốn điều
lệ trở lên

 Nhà
nước

nắm giữ
dưới

50% vốn
điều lệ

 Công ty
Cổ phần

 Doanh
nghiệp
tư nhân

 Công ty
trách
nhiệm

hữu hạn

 Công ty
hợp danh

DN có
vốn nước

ngoài

18
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Chi bộ có trên 100
đảng viên

5
Số chi bộ đông đảng
viên chia thành nhiều
tổ đảng

8

Tr
on

g 
đó

ST
T Loại hình Xã Phường Thị

trấn

Cơ quan
Đảng,
chính
quyền,
MTTQ,
tổ chức
CT-XH

Đơn vị
sự nghiệp

Quân
đội

Công
an

Doanh nghiệp và hợp tác xã

Ngoài
nước Khác

 Công
lập

Ngoài
công lập

Doanh nghiệp có vốn
Nhà nước Doanh nghiệp không có vốn Nhà nước

Hợp tác
xã

 Nhà
nước

nắm giữ
100%

vốn điều
lệ

 Nhà
nước

nắm giữ
từ 50%

vốn điều
lệ trở lên

 Nhà
nước

nắm giữ
dưới

50% vốn
điều lệ

 Công ty
Cổ phần

 Doanh
nghiệp
tư nhân

 Công ty
trách
nhiệm

hữu hạn

 Công ty
hợp danh

DN có
vốn nước

ngoài
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM

THỐNG KÊ CẤP UỶ CẤP THÀNH PHỐ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Nhiệm kỳ 2010-2015, Nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025

(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm)

Số
TT Tiêu chí

Ủy viên Ban Chấp hành Uỷ viên Ban Thường vụ

2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2015 2015-2020

TỔNG SỐ 41 43 41 11 11

Trong đó:  - Dân tộc thiểu số

                  - Tôn giáo

                 - Nữ 6 6 7

                 - Tái cử 27 26 29 8 2

                 - Xuất thân là công nhân

                 - Bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND

                 - Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND

                 - Cán bộ không là người địa phương 14 21 18 7 6

1 Tuổi đời

 - Từ 18 - 30 tuổi

 - Từ 31 - 35 tuổi 4 2 1

 - Từ 36 - 40 tuổi 3 5 5

 - Từ 41 - 45 tuổi 9 10 9 1 4

 - Từ 46 - 50 tuổi 19 14 8 6

 - Từ 51 - 55 tuổi 4 4 14 4 7

 - Trên 55 tuổi 2 8 4

Tuổi bình quân

2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

 - Sơ cấp

 - Trung cấp 2 1

 - Cao đẳng

 - Đại học 39 43 36 10 10

- Thạc sỹ 5 1

- Tiến sỹ

3 Chức danh khoa học

- Phó giáo sư
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- Giáo sư

4 Trình độ lý luận chính trị

- Sơ cấp 2

- Trung cấp 7 4 1

- Cao cấp, cử nhân 32 39 41 10 11

5 Trình độ quản lý nhà nước theo ngạch

- Chuyên viên (tương đương) 35 31 5 2

- Chuyên viên chính (tương đương) 6 10 6 7

- Chuyên viên cao cấp (tương đương) 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Biểu số 9

Bí thư
Ghi chú

2020-2025 2010-2015 2015-2020 2020-2025

13 1 1 1

2 1

6

1 1 1

4 1 1

1

7 1

2 1 1

3

11 1 1

2 1

THỐNG KÊ CẤP UỶ CẤP THÀNH PHỐ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Nhiệm kỳ 2010-2015, Nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025

(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm)

Uỷ viên Ban Thường vụ
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11 1 1 1

9

3 1

1 1 1
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM

THỐNG KÊ CẤP UỶ CƠ SỞ
Nhiệm kỳ 2010-2015, Nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025

(Đính kèm Báo cáo số 721 -BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm)

Số
TT Tiêu chí

Ủy viên Ban Chấp hành Uỷ viên Ban Thường vụ

2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2015 2015-2020

TỔNG SỐ 168 213 204 52 59

Trong đó:  - Dân tộc thiểu số 1 1 6

                  - Tôn giáo 2 3 7

                 - Nữ 44 70 74 7 10

                 - Tái cử 68 85 100 24 29

                 - Xuất thân là công nhân

                 - Bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND 8 6 9 6 5

                 - Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND 0 0 1 0 0

                 - Cán bộ không là người địa phương 34 41 56 13 17

1 Tuổi đời 168 213 204 52 59

 - Từ 18 - 30 tuổi 20 18 6 3 1

 - Từ 31 - 35 tuổi 26 41 29 7 13

 - Từ 36 - 40 tuổi 23 42 52 10 12

 - Từ 41 - 45 tuổi 34 43 46 11 11

 - Từ 46 - 50 tuổi 25 31 28 9 10

 - Từ 51 - 55 tuổi 31 25 23 10 9

 - Trên 55 tuổi 9 13 20 2 3

Tuổi bình quân 42 41 43 43 42

2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 157 212 198 48 56

 - Sơ cấp 5 3 4

 - Trung cấp 66 57 6 11 7

 - Cao đẳng 5 4 3

 - Đại học 81 148 185 37 49

- Thạc sỹ 6

- Tiến sỹ

3 Chức danh khoa học

- Phó giáo sư
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- Giáo sư

4 Trình độ lý luận chính trị 163 204 204 49 53

- Sơ cấp 12 13 9 1

- Trung cấp 139 174 169 39 37

- Cao cấp, cử nhân 12 17 26 10 15

5 Trình độ quản lý nhà nước theo ngạch 45 88 170 20 38

- Chuyên viên (tương đương) 44 85 167 19 36

- Chuyên viên chính (tương đương) 1 3 3 1 2

- Chuyên viên cao cấp (tương đương)
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Biểu số 10

Bí thư
Ghi chú

2020-2025 2010-2015 2015-2020 2020-2025

56 16 16 16

1

2

17 1 1 5

20 8 7 5

6 8 8 10

1 0 0 1

26 6 8 11

56 16 16 16

0 0 0 0

4 0 1 0

18 4 3 5

9 3 1 3

13 4 4 3

7 4 5 2

5 1 2 3

44 46 47 46

53 15 16 14

1 1

53 14 15 14

3 2

THỐNG KÊ CẤP UỶ CƠ SỞ
Nhiệm kỳ 2010-2015, Nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025

(Đính kèm Báo cáo số 721 -BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm)

Uỷ viên Ban Thường vụ
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56 16 15 16

33 11 6 3

23 5 9 13

53 8 12 16

48 7 10 3

5 1 2 13
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ
VIỆC BỐ TRÍ  KIÊM NHIỆM CÁN BỘ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)
Biểu số 11

TT Tiêu chí
Thời điểm

Ghi chú31/12/2010 31/12/2020 30/6/2023

1 Số thôn, tổ dân phố 117 117 115

 Trong đó: Số chưa co ́đảng viên

                  Số chưa co ́tô ̉chức đảng 9

                  Số chi bộ sinh hoạt ghép 6

2 Bi ́thư chi bộ 117 117 115

Trong đó:
Số kiêm trưởng thôn, tô ̉trưởng TDP 57 61

Số kiêm trưởng ban công tác Mặt trận 12 12

Số kiêm cả trưởng thôn, tô ̉trưởng TDP
và trưởng ban công tác Mặt trận

3 Trưởng  thôn, tổ trưởng TDP 117 117 115

Trong đó: Số chưa la ̀đảng viên 37 9
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ
TỈNH ỦY, THÀNH ỦY QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)

TT Chỉ tiêu
Diện BTV Tỉnh ủy quản lý Diện BTV Thành ủy quản lý

31/12/2010 31/12/2020 30/6/2023 31/12/2010 31/12/2020

1 Số lượng 41 43 37 102 127

trong đó:
Nữ 6 6 7 24 33
Dân tộc thiểu số 1 1

Đã kinh qua vị trí lãnh đạo ở
địa phương, cơ quan khác 41 43 37 4 11

2 Độ tuổi 41 43 37 102 127

Dưới 40 tuổi 7 7 3 38 35
Từ 41 đến 45 tuổi 9 10 7 25 35
Từ 46 đến 50 tuổi 19 14 10 21 32
Từ 51 đến 55 tuổi 4 4 8 16 17
Từ 56 tuổi trở lên 2 8 9 2 8

3 Trình độ chuyên môn 41 43 37 95 126

Trung cấp 2 23 2

Cao đẳng
Đại học 39 43 32 72 118
Thạc sỹ 5 6
Tiến sỹ

4 Lĩnh vực đào tạo 20 23 23 47 48

Nội chính, pháp luật 8 10 7 23 4
Quân đội 2 2 2 6 29
Công an 2 2 2 2
Khoa học xã hội, nhân văn 5 1 3
Xây dựng Đảng 7 6 5 10 8
Hành chính nha ̀nước 1 3 2 5 4
Đối ngoại, hợp tác quốc tế

5 Chức danh khoa học

Giáo sư
Phó giáo sư

6 Trình độ lý luận chính trị 41 43 37 96 127

Sơ cấp 2 5
Trung cấp 7 4 73 72
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Cao cấp, cử nhân 32 39 37 18 55
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Biểu số 13

30/6/2023

136

47
2

14

136

34
39
25
18
20

137

3
1

122
11

55

6
34
2
3
5
5

136

79

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ
TỈNH ỦY, THÀNH ỦY QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)

Diện BTV Thành ủy quản lý
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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)

TT Các cấp

TRUNG ƯƠNG TỔNG
CỘNG CẤP TỈNH

Số
lượng

tổng cục
và

tương
đương

Số
lượng
cục,

vụ và
tương
đương

Số
lượng
phòng

và
tương
đương

Biên
chế

Số
lượng
phòng

và
tương
đương

Biên
chế

Số
lượng
phòng

và
tương
đương

Biên
chế

I THỜI ĐIỂM 31/12/2010
1 Ban Tổ chức cấp ủy
2 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy
3 Ban Tuyên giáo cấp ủy
4 Ban Nội chính cấp ủy
5 Ban Dân vận cấp ủy
6 Văn phòng cấp ủy
7 Ban Đối ngoại Trung ương

8 Học viện/trường chính trị/trung
tâm chính trị

9 Báo nhân dân/báo đảng bộ cấp
tỉnh

10 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe
cán bộ

11 Hội đồng lý luận Trung ương

12 Nhà xuất bản chính trị Quốc gia

13 Tạp chí Cộng sản
II THỜI ĐIỂM 31/12/2015
1 Ban Tổ chức cấp ủy

2 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy

3 Ban Tuyên giáo cấp ủy
4 Ban Nội chính cấp ủy
5 Ban Dân vận cấp ủy
6 Văn phòng cấp ủy
7 Ban Đối ngoại Trung ương

8 Học viện/trường chính trị/trung
tâm chính trị
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9 Báo nhân dân/báo đảng bộ cấp
tỉnh

10 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe
cán bộ

11 Hội đồng lý luận Trung ương

12 Nhà xuất bản chính trị Quốc gia

13 Tạp chí Cộng sản
III THỜI ĐIỂM 31/12/2020
1 Ban Tổ chức cấp ủy

2 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy

3 Ban Tuyên giáo cấp ủy
4 Ban Nội chính cấp ủy
5 Ban Dân vận cấp ủy
6 Văn phòng cấp ủy
7 Ban Đối ngoại Trung ương

8 Học viện/trường chính trị/trung
tâm chính trị

9 Báo nhân dân/báo đảng bộ cấp
tỉnh

10 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe
cán bộ

11 Hội đồng lý luận Trung ương

12 Nhà xuất bản chính trị Quốc gia

13 Tạp chí Cộng sản
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Biểu số 15

CẤP TP Ghi chú

Biên chế

40

7

6

5

5

14

3

40

7

6

5

4

15

3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THỐNG KÊ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
(Đính kèm Báo cáo số 721-BC/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)
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39

6

6

6

5

12

4
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